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SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
( VUI LÒNG ĐỌC KỸ SÁCH HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI VẬN HÀNH(
1. MÔ TẢ SẢN PHẨM

Máy hút có thể được lắp theo kiểu đường lọc hoặc theo kiểu đường dẫn.
Kiểu đường lọc (Hình số 1): Máy hút sẽ hút khí trong nhà bếp hòa lẫn với khói và mùi. Khói sẽ được lọc thông qua các bộ lọc, lưới lọc dầu mỡ và than hoạt tính, luồng khí sạch sau đó sẽ được chuyển ngược vào phòng. Để duy trì hoạt động hiệu quả của thiết bị, các bộ lọc than hoạt tính cần được thay thế theo định kỳ.

Kiểu đường dẫn (Hình số 2): Máy hút sẽ hút khí trong nhà bếp hòa lẫn với khói và mùi, chuyển qua các bộ lọc như lưới lọc dầu mỡ và thải khí ra bên ngoài thông qua một đường ống xả. Với kiểu hút này thì không cần đến các bộ lọc sử dụng than hoạt tính.

Hãy xác định ngay kiểu lắp đặt trước khi lắp đặt thiết bị (kiểu đường lọc hay kiểu đường dẫn). Để thiết bị hoạt động được hiệu quả hơn, chúng tôi khuyến cáo quý khách nên lắp đặt máy hút theo kiểu đường dẫn ra ngoài (nếu có thể).
2. LẮP ĐẶT
Trước khi tiến hành lắp đặt, để việc sử dụng máy hút được hiệu quả, chúng tôi khuyến cáo quý khách nên tháo gỡ giàn lưới kim loại hoặc (các) bộ lọc kim loại (tùy vào mẫu sản phẩm mà quý khách đã mua).
Để tháo gỡ giàn lưới kim loại (Hình 3), hãy đẩy hai mấu chốt về hướng trong của lòng máy hút và dịch chuyển kéo lưới kim loại xuống cho đến khi bộ phận trên có thể được tháo ra.
Để tháo các bộ lọc kim loại (Hình 4A hoặc 4B), đặt tay theo hướng thẳng hàng với quai cầm, đẩy mấu chốt vào trong và kéo bộ lọc xuống.
2.1 LẮP ĐẶT THEO KIỂU ĐƯỜNG DẪN:
Trước khi lắp đặt thiết bị, cần lắp trước đường ống xả khí. Sử dụng một ống xả với: - Độ dài cần thiết tối thiểu; - Độ cong cần thiết tối thiểu (góc cong tối đa là 900); - vật liệu đảm bảo (theo quy định nhà nước); _ vật liệu bên trong càng bằng phẳng càng tốt. Cần tránh thay đổi đáng kể về tiết diện đường ống (đường kính khuyến cáo: 125mm). Để có thể xả khí ra bên ngoài, cần thực hiện theo các hướng dẫn được trình bày tại mục “Cảnh báo”.

Cần xác định vị trí của lỗ thoát khí: Lỗ thoát có thể nằm bên trong tường hoặc trên trần nhà, theo các quy định sử dụng, nhưng cần nằm thẳng hàng với thiết bị. Cần lưu ý rằng thiết bị có thể đẩy khí ra ngoài thông qua lỗ thoát phía sau A (Hình số 5) hoặc thông qua lỗ thoát phía trên B.

Chọn loại phù hợp nhất với nhu cầu của quý khách sau đó tiến hành gắn co nối C (Hình 6) lên lỗ thoát được chọn để xả khí (A hoặc B): xoay co nối số 3 vòng kẹp theo chiều kim đồng hồ cho đến khi chúng được khóa chặt. Đóng lỗ thoát còn lại bằng cách gắn nắp đậy (E) theo cùng cách thức: xoay nắp đậy 3 vòng kẹp cho khớp với với rãnh trên máy hút; xoay nhẹ nắp đậy theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nắp đậy được khóa chặt.
Khoan một lỗ trên tường dùng cho ống xả khí (đường kính 133mm) theo như Hình 7 nơi các số đo dùng cho các phương án khác nhau có thể được xác định.

Chuẩn bị một nguồn cấp điện thích hợp. Đối với công tác đấu nối điện, cần thực hiện theo các hướng dẫn còn lại trên tờ “Cảnh báo”.
Tiến hành gắn máy hút: Dựa theo những nhu cầu cụ thể của mình, quý khác có thể gắn máy hút trên tường hoặc trên một thiết bị gắn tường trong nhà bếp. Lưu ý: Cần giữ khoảng cách giữa sàn lò và phần dưới của máy hút ở mức tối thiểu là 700mm.
2.1.1 Lắp trên tường:
Nếu sử dụng lỗ thoát phía trên B để xả khí thông qua thiết bị gắn tường, trước khi lắp máy hút lên tường, cần khoan một lỗ có đường kính là 133mm trên thiết bị gắn tường (Hình 8). Trong mọi trường hợp, cần kiểm tra vị trí của ổ cắm điện và xem xét vị trí mà đường dây cáp điện sẽ đi qua, vì cần phải khoan một lỗ trên thiết bị gắn tường để đưa dây cáp điện đi qua. Vẽ một đường thẳng trên tường  theo chiều dọc của sàn lò. Đánh dấu 4 lỗ cần khoan trên tường, giữ đều các khoảng cách được xác định tại Hình 9; khoan 4 lỗ và gắn 4 vít neo tương ứng. Lấy 2 đinh ốc cho sẵn (Hình 10) và gắn vào các vít neo trên cùng mà không phải vặn chặt vít. Treo máy hút vào 2 đinh ốc; thao tác từ phía trong của máy hút, xiết chặt 2 đinh ốc lại. Tiếp tục tiến hành gắn 2 đinh ốc H còn lại (Hình 11). Đấu nối một ống mềm vào co nối của máy hút, dùng một kẹp ống mềm bằng kim loại. Chúng tôi không cung cấp ống mềm và các kẹp ống. Sau đó thực hiện đấu dây điện.
2.1.2 Lắp bên dưới thiết bị gắn tường:
Nếu sử dụng lỗ thoát phía trên B để xả khí thông qua thiết bị gắn tường, trước khi lắp máy hút lên thiết bị gắn tường, cần khoan một lỗ có đường kính là 133mm trên thiết bị gắn tường (Hình 8). Trong mọi trường hợp, cần kiểm tra vị trí của ổ cắm điện và xem xét vị trí mà đường dây cáp điện sẽ đi qua, vì cần phải khoan một lỗ trên thiết bị gắn tường để đưa dây cáp điện đi qua. Khoan 4 lỗ trên thiết bị gắn tường, giữ đều khoảng cách được xác định tại Hình 12. Đẩy máy hút về phía thiết bị gắn tường và gắn 04 đinh ốc thao tác từ mặt trong của thiết bị gắn tường (không cung cấp sẵn 04 đinh ốc). Đấu nối một ống mềm vào co nối của máy hút, sử dụng một kẹp ống mềm. Chúng tôi không cung cấp ống mềm và các kẹp ống. Sau đó thực hiện đấu dây điện.
2.1.3. Công tác lắp đặt đã được hoàn tất. Chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên:
KIỂM TRA LẠI ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG CẦN GẠT ĐƯỜNG DẪN – ĐƯỜNG LỌC PHẢI Ở ĐÚNG VỊ TRÍ:
Cần gạt nằm trên tổ máy động cơ và cần được đặt tại vị trí ký hiệu (P) trong trường hợp thiết bị được lắp theo kiểu đường dẫn (Hình 13).
Cũng cần nhớ rằng việc sử dụng các bộ lọc dùng than hoạt tính là không cần thiết với kiểu đường dẫn; trong trường hợp các bộ lọc trên đã được gắn, cần tháo chúng ra và tiến hành thực hiện theo hướng dẫn của loại sản phẩm được mua:
- Trường hợp máy hút có các bộ lọc dùng than hoạt tính hình tròn (Hình 14R), cần tháo bộ lọc than hoạt tính ra bằng cách vặn nó theo chiều kim đồng hồ.

- Trường hợp máy hút có bộ lọc than hoạt tính dạng bản, (Hình 15A, 16A hoặc 17A), cần tháo bộ lọc dùng than hoạt tính ra bằng cách tháo hai chốt hãm bộ lọc M ra trước tiên.
2.2 LẮP ĐẶT THEO KIỂU ĐƯỜNG LỌC:
Chuẩn bị nguồn cung cấp điện phù hợp. Đối với công tác đấu dây điện, cần thực hiện theo các hướng dẫn của tờ “Cảnh báo”

Phải đóng hai lỗ thoát (A và B) trên chụp hút lại, vì không khí sẽ được tái luân chuyển vào trong phòng thông qua các lỗ thông phía trước.
Tiến hành gắn máy hút: Tùy theo các nhu cầu của quý khách, quý khách có thể lắp máy hút lên tường hoặc trên thiết bị gắn tường trong nhà bếp. LƯU Ý: Cần giữ khoảng cách giữa sàn lò và phần dưới của chụp hút sở mức tối thiểu là 700mm.
2.2.1 Lắp trên tường:
Trước khi gắn máy hút lên tường, cần kiểm tra vị trí của ổ cắm điện và xem xét vị trí mà đường dây cáp điện sẽ đi qua, vì cần phải khoan một lỗ trên thiết bị gắn tường để đưa dây cáp điện đi qua. Vẽ một đường thẳng trên tường  theo chiều dọc của sàn lò. Đánh dấu 4 lỗ cần khoan trên tường, giữ đều các khoảng cách được xác định tại Hình 9; khoan 4 lỗ và gắn 4 vít neo tương ứng. Lấy 2 đinh ốc cho sẵn (Hình 10) và gắn vào các vít neo trên cùng mà không phải vặn chặt vít. Treo máy hút vào 2 đinh ốc; thao tác từ phía trong của máy hút, xiết chặt 2 đinh ốc lại. Tiếp tục tiến hành gắn 2 đinh ốc H còn lại (Hình 11). Sau đó thực hiện đấu nối đường dây điện.

2.2.2 Lắp bên dưới thiết bị gắn tường:
Trước khi lắp máy hút lên thiết bị gắn tường, cần kiểm tra vị trí của ổ cắm điện và xem xét vị trí mà đường dây cáp điện sẽ đi qua, vì cần phải khoan một lỗ trên thiết bị gắn tường để đưa dây cáp điện đi qua. Khoan 4 lỗ trên thiết bị gắn tường, giữ đều khoảng cách được xác định trong hình 12. Đẩy chụp hút về phía thiết bị gắn tường và gắn 04 đinh ốc thao tác từ phía trong của thiết bị gắn tường (không có sẵn 04 đinh ốc). Sau đó thực hiện công tác đấu nối đường dây.
2.2.3 Công tác lắp đặt giờ đã hoàn tất. Chúng tôi khuyến cáo rằng:
KIỂM TRA LẠI ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG CẦN GẠT ĐƯỜNG DẪN – ĐƯỜNG LỌC PHẢI Ở ĐÚNG VỊ TRÍ: Cần gạt nằm trên tổ máy động cơ và cần được đặt tại vị trí ký hiệu (Q) trong trường hợp thiết bị được lắp theo kiểu đường dẫn (Hình 13).
Cần ghi nhớ rằng các bộ lọc dùng than hoạt tính phải được sử dụng trong trường hợp lắp thiết bị theo kiểu đường lọc;
Kiểm tra xem liệu các bộ lọc đã được lắp đặt hoàn chỉnh chưa, nếu cần thiết, tiến hành lắp bộ lọc theo hướng dẫn sau, tùy theo loại sản phẩm đã mua:
- Trường hợp máy hút có các bộ lọc dùng than hoạt tính hình tròn (Hình 18R), cần gắn bộ lọc dùng than hoạt tính vào bằng cách xoay nó theo ngược chiều kim đồng hồ.

- Trường hợp máy hút có bộ lọc than hoạt tính dạng bản, (Hình 15A, hoặc 17A), cần cố định vị trí bộ lọc than hoạt tính và lắp đặt hai chốt hãm bộ lọc để siết chặt bộ lọc than hoạt tính .
2.3 Lưu ý:
- Không được thải khí xả vào ống hơi sử dụng để xả khói từ thiết bị đốt cháy hoặc từ các loại nhiên liệu khác.
- Trường hợp các thông tin hướng dẫn lắp đặt sàn lò ga quy định một khoảng cách lớn hơn mức 700mm, mức trên cần được xem xét lại.
- Cần thực hiện theo đúng các quy định dành cho việc xả khí thải.
3. VẬN HÀNH


3.1 Các bộ điều khiển
Tùy theo loại sản phẩm, thiết bị được trang bị các chức năng điều khiển như sau:
3.1.1 Các chức năng điều khiển như trong hình 19:
A= Công tắc đèn;
B= Tốc độ I (thấp)
C= Tốc độ II (Trung bình)
D= Tốc độ III (cao)
E= TẮT/MỞ động cơ
3.1.2 Các chức năng điều khiển như trong Hình 20:
A= Công tắc đèn: Vị trí 0: Tắt đèn; vị trí I: Mở đèn
B= Công tắc động cơ: Vị trí 0: Tắt động cơ; vị trí 1-2-3: Mở động cơ ở các tốc độ I, II, III
C= Động cơ sáng đèn.
3.2 Bộ lọc ngăn dầu mỡ:
Tùy theo kiểu vận hành, thiết bị máy hút có các loại bộ lọc dùng ngăn dầu mỡ như sau:
3.2.1 Bộ lọc bằng kim loại dạng khối (thuộc loại được trình bày trong Hình 21 hoặc 22): có các bộ lọc bằng kim loại và chúng cần được vệ sinh định kỳ, tùy vào mức độ vận hành (tối thiểu 2 tháng một lần). Rửa sạch các bộ lọc với chất tẩy rửa trung tính. Để tháo các bộ lọc này, đặt chúng thẳng hàng với cần điều khiển, đẩy chốt chặn về hướng trong và kéo bộ lọc xuống (Hình 4A hoặc 4B).
3.2.2 Bộ lọc bằng kim loại dạng tấm (như trong hình 23N): Đây là một bộ lọc bằng kim loại và được đặt bên trong giàn lưới kim loại; bộ lọc cần được vệ sinh định kỳ, tùy theo mức độ hoạt động (ít nhất 02 tháng một lần). Rửa sạch bộ lọc bộ lọc bằng chất tẩy rửa trung tính. Để tháo bộ lọc, trước tiên cần tháo các giàn lưới kim loại bằng cách nhấn 02 điểm chốt về phía trong của chụp hút (Hình 3); sau đó tháo hai chốt hãm của bộ lọc bên trong của giàn lưới kim loại và sau đó tháo bộ lọc bằng kim loại dạng tấm ra.
3.2.3 Bộ lọc tổng hợp dạng tấm (như trong hình 24P): Loại bộ lọc này được làm bằng sợi tổng hợp và được đặt bên trong giàn lưới kim loại; Thiết bị không thể được làm sạch, nhưng phải được thay thế định kỳ theo mức độ sử dụng (ít nhất 02 tháng một lần). Để tháo được bộ lọc, trước hết phải tháo các giàn lưới kim loại, nhấn hai điểm chốt về phía trong chụp hút (Hình 3); kế đến, tháo hai chốt hãm phía trong của giàn lưới kim loại và tháo và cuối cùng là tháo bộ lọc tổng hợp dạng tấm.
Bộ lọc dùng than hoạt tính: Cần tháo các bộ lọc than hoạt tính theo định kỳ tùy theo mức độ vận hành của thiết bị - trung bình là 06 tháng một lần
Để tháo các bộ lọc than hoạt tính, thực hiện như sau, tùy theo loại sản phẩm mua được:

- Trường hợp máy hút có các bộ lọc dùng than hoạt tính hình tròn (Hình 14R), cần tháo bộ lọc than hoạt tính ra bằng cách vặn nó theo chiều kim đồng hồ.

- Trường hợp máy hút có bộ lọc than hoạt tính dạng bản, (Hình 16A hoặc 17A), cần tháo bộ lọc dùng than hoạt tính ra bằng cách tháo hai chốt hãm bộ lọc M ra trước tiên.
3.3 Đèn chiếu sáng
Để tiếp cận các đèn sợi đốt, cần tháo giàn lưới kim loại hoặc các bộ lọc kim loại (tùy theo mẫu sản phẩm mua được): tháo giàn lưới kim loại (Hình 3), nhấn 02 nút chặn về phía trong của máy hút và xoay giàn lưới cho đến khi có thể tháo bộ phận này ra được. Tháo các bộ lọc kim loại (Hình 4A hoặc 4B), đặt thẳng hàng với cần điều khiển, nhấn nút chặn về phía trong thiết bị và kéo bộ lọc xuống. Thay các đèn cùng loại (Hình 25).
Trường hợp cần thay các bóng đèn, nới lỏng chụp đèn bằng cách tháo đinh ốc “A” ra và sau đó là thay bóng đèn (hình 27)
4. Cảnh báo:
- Trường hợp quý khách đã có một máy hút với 02 động cơ, để có thể lấy bóng đèn ra quý khách cần tháo phụ kiện của đèn bằng cách tiến hành như sau: cạy các khóa chốt của phụ kiện đèn tại điểm A và cùng lúc đó dịch chuyển tấm kính của phụ kiện đèn về hướng phía trên (Hình 26). Trường hợp bộ lọc than hoạt tính hình tròn nằm trên thiết bị, cần tháo chúng ra trước.
- Trẻ em hoặc người ốm yếu không được sử dụng thiết bị mà không có sự giám sát cẩn thận.
- Cần để ý đến trẻ em để đảm bảo rằng trẻ em không được đùa nghịch với thiết bị
- Không được hơ lửa thiết bị
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Quy cách kỹ thuật

	Dòng quay
	2 mô-tơ

	Điện áp
	220-240V/50 Hz

	Công suất chiếu sáng
	2 x 40W

	Mức tiêu thụ điện của động cơ
	1225W + 125W

	Lực hút
	350m3/giờ

	Tiếng ồn
	<= 72dB

	Đường kính đầu ra
	120mm


	Dòng quay
	1 mô-tơ

	Điện áp
	220-240V/50 Hz

	Công suất chiếu sáng
	40W

	Mức tiêu thụ điện của động cơ
	140W

	Lực hút
	170m3/giờ

	Tiếng ồn
	<= 72dB

	Đường kính đầu ra
	120mm


Bản vẽ lắp ráp bảng mạch
1 Mô-tơ



2 Mô-tơ
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Kích thước thân máy
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ĐỌC VÀ LƯU LẠI BẢNG HƯỚNG DẪN NÀY







